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～Thông báo về dịch vụ biên phiên dịch～ 

・Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu biên phiên dịch với bảng giá như bên dưới (đã bao gồm thuế). 

・Bất kể bệnh nhân có yêu cầu hay không, trong trường hợp bác sĩ phán đoán là cần phiên 

dịch thì chúng tôi sẽ sắp xếp phiên dịch với bảng giá như bên dưới. 

Ngôn ngữ   Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt 

 CHI PHÍ PHIÊN DỊCH 

Thời gian 

tiếp nhận 
 Thứ hai ～ Thứ bảy 8:30～17:30 (Trừ chủ nhật và ngày lễ) 

Mức phí  

 Sử dụng dịch vụ khi khám ngoại trú, khi 

nhập viện  

 3,300 JPY / 1 giờ  

※ Tối đa 13,200 JPY / 1 ngày 

 Sử dụng dịch vụ khi khám sức khỏe tổng 

quát Ningen Dock  
 13,200 JPY / 1 ngày 

Đặt lịch hẹn 

 Chúng tôi khuyến khích nên đặt lịch hẹn trước. 

 Nếu không đặt lịch hẹn trước, bệnh viện có thể từ chối tiếp nhận do quá tải. 

 Vui lòng đặt hẹn qua E-mail ≫ med.info@iuhw.ac.jp 

 BIÊN DỊCH 

Mức phí  

 11,000 JPY / 1 trang A4 

 ※ Tham khảo số lượng ước chừng như bên dưới: 

  ・Dịch từ tiếng nhật sang các ngôn ngữ khác: 1 trang khoảng 400 chữ  

  ・Dịch từ các ngôn ngữ khác sang tiếng nhật：trường hợp tiếng anh, 1 trang khoảng 

150 từ  

 ※ Có trường hợp sẽ thu thêm phí phát sinh tùy vào nội dung văn bản cũng như các văn 

bản khác với mẫu của bệnh viện, 

  

 

Thông tin liên hệ/đặt hẹn 

【Tiếng Nhật】TEL：0476-35-5600 ※8:30～17:30 (Trừ chủ nhật và ngày lễ) 

【Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt】 
Email：med.info@iuhw.ac.jp 

 

 


